
Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Mai Văn Hòa 19,08,1971 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã An Hữu, huyện Cái Bè,

tỉnh Tiền Giang

Số 2B, đường Phó Cơ Điều,

phường 8, thành phố Vĩnh

Long, tỉnh Vĩnh Long

12,12 Đại học Quân sự Cao cấp

Bộ đội/Tỉnh ủy viên, Phó Bí 

thư Thường trực Đảng ủy 

Quân sự tỉnh, Đại tá, Chính 

ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Tiền Giang
25,08,1993

Đại biểu HĐND huyện 

Cái Bè nhiệm kỳ 2011 - 

2016

2 Nguyễn Quang Minh 09,10,1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Đức Tây, huyện

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức

Tậy, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền

Giang

12,12

Cử nhân Sư phạm, 

Cử nhân Luật kinh 

tế

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Phó Bí thư Đoàn 

Thanh niên Công sản Hồ Chí 

Minh tỉnh

Đoàn Thanh niên 

Công sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Tiền Giang

12,07,2012

3 Trần Văn Út 22,06,1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Lương, huyện Cái

Bè, tỉnh Tiền Giang

Số 459, Tổ 19, ấp Lương Lễ,

xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học sư phạm 

chuyên ngành lịch 

sử

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Cái 

Bè

Ủy ban nhân dân 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

03,07,1995

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

Đại biểu HĐND huyện 

Cái Bè nhiệm kỳ 2011 - 

2016, 2016 - 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Thanh Nguyên 27,11,1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Long Trung, huyện Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Số 27, đường Hoàng Việt,

phường 5, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Kinh tế du 

lịch; Đại học Chính 

trị xây dựng Đảng

Thạc sĩ Xây

dựng Đảng,

Chính quyền

Nhà nước

Cao cấp Cử nhân Ngữ văn Anh
Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Cái Bè
Huyện ủy Cái Bè 18,08,2000

2 Lê Thị Thanh Nhàn 19,08,1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường 5, thị xã Cai Lậy,

tỉnh Tiền Giang

Số 668B, tổ 35, khu 2, thị

trấn Cái Bè, huyện Cái Bè,

tỉnh Tiền Giang

12,12
Cử nhân Chính trị 

học
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện Cái 

Bè

Hội đồng nhân dân 

huyện Cái Bè
10,03,2006

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Đại biểu HĐND huyện 

Cái Bè nhiệm kỳ 2011 - 

2016, 2016 - 2021

3 Đặng Văn Tung 29,05,1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Lợi B, huyện Cái

Bè, tỉnh Tiền Giang

Xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè,

tỉnh Tiền Giang
12,12

Đại học Kinh tế - 

Quản lý công
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Công chức/Phó Trưởng 

phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Cái Bè

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

huyện Cái Bè

04,04,1998
Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH TIỀN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA X

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Tiền Giang)

(Danh sách người trúng cử được xếp tên theo vần chữ cái A, B, C)

STT
Giới 

tính

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: gồm các xã thuộc huyện Cái Bè: Hòa Khánh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Tân, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi A, Thiện Trí

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: gồm các xã thuộc huyện Cái Bè: An Thái Đông, Mỹ Lƣơng, An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hƣng, Tân Thanh, Tân Hƣng

Quốc tịch
Dân 

tộc
Họ và tên Quê quán

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Trình độ 

Ghi chú
Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Tôn 

giáo
Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày, tháng, 

năm sinh

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

1



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Kim Chi 13,01,1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hậu Mỹ Phú, huyện

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Số 284/5, ấp 5, xã Trung An,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12
Đại học Giáo dục 

thể chất

Thạc sĩ giáo

dục thể chất
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Công chức/Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy, Phó 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Tiền 

Giang

16,09,2011

2 Trần Văn Dũng 25,09,1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hậu Mỹ Trinh, huyện

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Số 5A1, đường Lý Thường

Kiệt, phường 5, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Kinh tế, 

Đại học Luật
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang
22,10,1994

Đại biểu HĐND thành 

phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 

2004 -2010; Đại biểu 

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 

2011-2016, 2016 -2021

3 Phạm Thị Mai Tiên 06,09,1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Đức Tây, huyện

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Số 184, đường Ấp Bắc,

phường 5, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Luật kinh 

tế

Thạc sĩ Luật

Kinh tế
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B2

Công chức/Tỉnh ủy viên, Bí 

Thư Đảng ủy, Chánh Văn 

phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy 

Tiền Giang
02,09,2002

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Võ Ngọc Hà 05,12,1964 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Thạnh Phú, huyện

Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang

6/1 Học Lạc, phường 3,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12
Đại học Thủy lợi 

tổng hợp

Phó Giáo sư,

Tiến sĩ Địa kỹ

thuật xây dựng

Cao cấp Cử nhân Anh văn
Công chức, Giảng viên, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Trường Đại học Tiền 

Giang
07,07,2006

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

2 Đoàn Tấn Minh 14,02,1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đông Hòa, huyện Châu

Thành, tỉnh Tiền Giang

Số 92C, đường Lý Thường

Kiệt, phường 5, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12 Đại học Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Công chức kiểm sát/Ủy viên 

Ban cán sự đảng, Phó Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh

Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Tiền Giang
08,06,1992

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

3 Phan Vĩnh Thanh 14,10,1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường 4, thị xã Cai Lậy,

tỉnh Tiền Giang

Số 141, đường Trưng Trắc,

phường 1, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Xây dựng 

công trình

Thạc sĩ Kỹ

thuật xây dựng

công trình giao

thông

Cao cấp Tiếng Anh trình độ C

Công chức/Phó Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải

Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Tiền Giang
18,12,2004

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Cái Bè: Thị trấn Cái Bè, Đông Hòa Hiệp, An Cƣ, Mỹ Hội, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: gồm các xã thuộc huyện Cai Lậy: Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc, Phú Cƣờng, Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận, Bình Phú, Cẩm Sơn, Phú An

Ghi chú
Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

2



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Bằng 30,06,1966 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phú An, huyện Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ấp 5, xã Phú An, huyện Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang
12,12

Đại học Kinh tế; 

Đại học Chính trị
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện Cai Lậy

Huyện ủy Cai Lậy 15,08,1992

Đại biểu HĐND huyện 

Cai Lậy khóa nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 2016 - 

2021

2 Trương Văn Chung 07,11,1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Thành Nam, huyện

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Số 324, ấp Hậu Thuận, xã

Hậu Thành, huyện Cái Bè,

tỉnh Tiền Giang

12,12 Đại học Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1
Công chức/Phó Trưởng ban 

Nội chính Tỉnh ủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tiền Giang
01,07,1998

3 Phan Thị Phương 21,11,1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Quế Phong, huyện Quế

Sơn, tỉnh Quảng Nam

191C, khu phố 5, phường

10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh

Tiền Giang

12,12 Đại học Luật

Thạc sĩ Luật

Hiến pháp -

Hành chính

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Công chức/Trưởng phòng 

Công tác HĐND - Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh Tiền Giang

Văn phòng Đoàn Đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Tiền Giang

03,02,2009

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Võ Thị Búp 13,05,1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Long Khánh, thị xã Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Khu phố 2, phường 3, thị xã

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
12,12 Cử nhân Luật Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị xã Cai Lậy

Ủy ban nhân dân thị 

xã Cai Lậy
08,08,2008

Đại biểu HĐND thị xã 

Cai Lậy và đại biểu 

HĐND tỉnh nhiệm kỳ 

2011 - 2016; 2016 - 

2021

2 Châu Thị Mỹ Phương 20,07,1972 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Bình, thị xã Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Số 67, đường Phan Văn

Khỏe, Ấp 1, xã Đạo Thạnh,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12
Đại học Sư phạm; 

Đại học Chính trị

Thạc sĩ Quản

lý giáo dục
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy Tiền Giang
03,02,1997

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2011 - 2016; 

2016 - 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Phan Phùng Phú 02,08,1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hiệp Đức, huyện Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Số 14/20, đường Nguyễn

Trãi, phường 7, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Luật; Đại 

học Quản trị kinh 

doanh

Thạc sĩ Quản

trị kinh doanh
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B2

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Thị ủy Cai Lậy, Bí thư Đảng 

ủy Quân sự thị xã Cai Lậy

Thị ủy Cai Lậy 04,04,1997

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5: gồm các xã thuộc huyện Cai Lậy: Mỹ Long, Long Tiên, Hiệp Đức, Long Trung, Hội Xuân, Tân Phong, Tam Bình, Ngũ Hiệp

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6: gồm các xã, phƣờng thuộc thị xã Cai Lậy: Phƣờng 1, Phƣờng 2, Phƣờng 4, Phƣờng 5, Thanh Hòa, Long Khánh, Phú Quý, Nhị Quý

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 : gồm các xã, phƣờng thuộc thị xã Cai Lậy: Phƣờng 3, Phƣờng Nhị Mỹ, Mỹ Phƣớc Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Bình, Tân Hội

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ

Ghi chú
Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

3



2 Lê Quang Trí 12,06,1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường 5, thị xã Gò Công,

tỉnh Tiền Giang

Số 2L14, đường Học Lạc,

phường 3, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học ngành 

Công nghệ thực 

phẩm

Tiến sĩ ngành

Công nghệ sinh

học nông

nghiệp

Cao cấp

Tiến sĩ Công nghệ sinh 

học nông nghiệp - 

Tiếng Anh

Công chức/Tỉnh ủy viên, 

Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Tiền Giang
15,08,2005

Đại biểu

Quốc hội

khóa XIV

nhiệm kỳ

2016 -

2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Hoàng Nhật Nam 19,10,1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thạnh Nhựt, huyện Gò

Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Ấp Thành Lạc Đông, xã

Thạnh Nhựt, huyện Gò Công

Tây, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Kinh tế 

Nông nghiệp
Thạc sĩ kinh tế Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Công chức/Phó Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
07,01,2005

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

2 Đoàn Văn Tuấn 09,11,1966 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Kiểng Phước, huyện

Gò Công Đông, tỉnh Tiền

Giang

Số 554, ấp Tân Tỉnh B, xã

Tân Mỹ Chánh, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học An ninh 

điều tra
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Tân 

Phước

Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Phước
02,09,1993

Đại biểu HĐND huyện 

Tân Phước nhiệm kỳ 

2016 - 2021

3 Trần Thị Thanh Tuyết 02,11,1977 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Phước Thạnh, thành

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

Số 3K3, đường Đốc Binh

Kiều, Khu phố 4, phường 3,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12
Đại học Chính trị 

học

Thạc sĩ Quản

lý công
Cao cấp Đại học ngôn ngữ Anh

Công chức/Bí thư Đảng ủy, 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Sở Nội vụ tỉnh Tiền 

Giang
17,09,2001

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Võ Văn Bình 25,10,1963 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tam Hiệp, huyện Châu

Thành, tỉnh Tiền Giang

Số 281, tổ 9, ấp 2, xã Tam

Hiệp, huyện Châu Thành,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Chính trị, 

Đại học Tổng hợp 

ngành Sử

Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh trình độ A

Cán bộ, Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 

Đại biểu Quốc hội - Đơn vị 

tỉnh Tiền Giang

Văn phòng Tỉnh ủy 26,03,1988
Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại biểu

Quốc hội

khóa XIV

nhiệm kỳ

2016 -

2021

2 Võ Văn Khanh 30,08,1972 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Long Hưng, huyện

Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang

Ấp Long Thạnh A, xã Long

Hưng, huyện Châu Thành,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Chính trị 

chuyên ngành Xây 

dựng Đảng và chính 

quyền nhà nước

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Công chức/Huyện ủy viên, 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

Châu Thành

Hội Nông dân huyện 

Châu Thành
12,11,1992

Đại biểu HĐND xã 

Long Hưng từ năm 

1994 đến năm 2009

3 Lê Tròn Vình 11,08,1976 Nam Việt Nam Kinh Cao đài
Xã Nhị Bình, huyện Châu

Thành, tỉnh Tiền Giang

Số 277, Tổ 8, khu 4, ấp Chợ,

xã Trung An, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Kỹ sư điều khiển 

tàu biển

Thạc sĩ Quản

lý an toàn hàng

hải

Thạc sĩ khoa học hàng 

hải - Tiếng Anh

Thư ký Ban điều hành Hội 

Thánh Cao đài Việt Nam 

(Bình Đức), Giảng viên

Giáo Hội Cao đài Việt 

Nam (Bình Đức), 

Trường Đại học Giao 

thông vận tải thành 

phố Hồ Chí Minh

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8: Gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Phƣớc: Thị trấn Mỹ Phƣớc, Phú Mỹ, Tân Lập 2, Tân Hòa Thành, Tân Hòa Đông, Tân Hòa Tây, Thạnh Hòa, Thạnh Mỹ, Tân Lập 1, Hƣng Thạnh, Thạnh Tân, Phƣớc Lập

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành: Thị trấn Tân Hiệp, Tân Lý Tây, Tân Hội Đông, Long An, Tân Hƣơng, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông, Tam Hiệp

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10: gồm các xã thuộc huyện Châu Thành: Dƣỡng Điềm, Điềm Hy, Long Định, Nhị Bình, Hữu Đạo, Bình Trƣng, Đông Hòa, Long Hƣng, Thạnh Phú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

4



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Phan Quang Châu 08,08,1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Điềm Hy, huyện Châu

Thành, tỉnh Tiền Giang

Số 199/2, đường Lý Thường

Kiệt, phường 5, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Luật Kinh 

tế

Thạc sĩ Luật

chuyên ngành

Luật Hiến pháp

- Hành chính

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B2

Công chức/Phó Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc Sở Tư 

pháp

Sở Tư pháp tỉnh Tiền 

Giang
02/9/2005

2 Lý Hoàng Chiêu 20,11,1963 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Phước Thạnh (huyện

Châu Thành), thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Số 627, tổ 19, ấp Thạnh

Hưng, xã Thạnh Phú, huyện

Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang

12,12 Đại học Chính trị Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/ Ủy viên Thường 

trực, Trưởng Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tiền Giang
28,09,1988

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

3 Nguyễn Thị Kim Phượng 20,03,1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đạo Thạnh, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Số 96, ấp 3A, xã Đạo Thạnh,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12

Đại học sư phạm 

chuyên ngành Ngữ 

văn

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Tiền Giang
03,02,2009

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Kim Nhung 15,10,1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Bình Trưng, huyện

Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang

Số 7/11A, ấp 2, xã Trung

An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh

Tiền Giang

12,12 Đại học Hành chính Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1
Cán bộ/Phó Trưởng Ban, Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tiền Giang
07,02,2005

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2011 - 2016; 

2016 - 2021

Huyện 

2004-

2011, 

2011 -

2016

2 Trần Hữu Phong 12,08,1966 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Long Hưng, huyện

Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang

Số 236/1, ấp Cá, thị trấn Tân

Hiệp, huyện Châu Thành,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Cử nhân Luật, Cử 

nhân Kinh tế chính 

trị

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Phó Bí 

thư Thường trực Huyện ủy 

Châu Thành

Huyện ủy Châu Thành 07,08,1992

Đại biểu HĐND huyện 

Châu Thành nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 2016 - 

2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Hữu Đức 04,06,1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Phú An, huyện Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Số 10, đường Đỗ Quang,

phường 6, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Kỹ sư Điện, ngành 

hệ thống điện

Thạc sĩ Quản

trị kinh doanh
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B2

Cán bộ quản lý doanh 

nghiệp/Bí thư Đảng ủy, Giám 

đốc Công ty Điện lực Tiền 

Giang

Công ty Điện lực Tiền 

Giang
17,01,2006

2 Nguyễn Hồng Khắc 09,04,1967 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Dưỡng Điềm, huyện

Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang

Ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm,

huyện Châu Thành, tỉnh

Tiền Giang

12,12

Đại học Sư  phạm 

chuyên ngành Giáo 

dục chính trị, Cao 

đẳng Cảnh sát nhân 

dân chuyên ngành 

Kỹ thuật hình sự

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Công an Nhân dân/Ủy viên 

Ban Thường vụ Thành ủy, Bí 

thư Đảng ủy, Đại tá, Trưởng 

Công an thành phố Mỹ Tho

Công an thành phố Mỹ 

Tho
18,10,1990

3 Lê Thị Bé Phượng 29,04,1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đại Thành, Thành phố

Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Ấp 3, xã Trung An, thành

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12

Đại học chính trị 

chuyên ngành xây 

dựng Đảng, Chính 

quyền Nhà nước

Thạc sĩ Chính

trị học
Cao cấp Tiếng Anh trình độ C

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường 

vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang

10,08,1996

Đại biểu HĐND thành 

phố Mỹ Tho nhiệm kỳ 

2016 - 2021

Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11:gồm các xã thuộc huyện Châu Thành: Bình Đức, Kim Sơn, Song Thuận, Phú Phong, Vĩnh Kim, Bàn Long

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12: gồm các xã, phƣờng thuộc thành phố Mỹ Tho: Phƣờng 5, Phƣờng 10, Trung An, Phƣớc Thạnh, Thới Sơn

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

5



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Minh Hùng 25,07,1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Trung, huyện Cái

Bè, tỉnh Tiền Giang

Số 374, ấp 2, xã Đạo Thạnh,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12

Đại học Quản trị 

kinh doanh; Đại 

học Tài chính - Kế 

toán

Thạc sĩ Chính

trị học
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Phó Bí 

thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch 

Thường trực Liên đoàn Lao 

động tỉnh

Liên đoàn Lao động 

tỉnh Tiền Giang
08,05,1992

2 Nguyễn Đức Toàn 14,12,1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Mỹ Phong, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Số 195/2, tổ 2, ấp Mỹ

Lương, xã Mỹ Phong, thành

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12

Đại học Kinh tế 

chuyên ngành Tài 

chính tiền tệ - tín 

dụng

Thạc sĩ Quản

trị kinh doanh
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Phó Trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tiền Giang
03,02,2009

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

3 Trần Kim Trát 12,04,1966 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Nhị Quý, huyện Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Số 101, Lê Việt Thắng,

phường 5, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Chính trị; 

Đại học Kinh tế
Cao cấp

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

Thành ủy Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang
20,07,1988

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Kiên Cường 19,02,1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bình Đông, thị xã Gò

Công, tỉnh Tiền Giang

Số K9, khu phố 1, phường 9,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12

Đại học Quản trị 

kinh doanh; Đại 

học Luật Kinh tế; 

Đại học Chính trị 

chuyên ngành Tổ 

chức xây dựng 

Đảng

Thạc sĩ Xây

dựng Đảng và

chính quyền

nhà nước

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Công chức/Tỉnh ủy viên, Phó 

Trưởng ban Thường trực Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tiền Giang
11,12,2000

2 Nguyễn Đình Thông 29,06,1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Mỹ Chánh, thành

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

Ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ

Chánh, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Kinh tế 

ngành Tài chính - 

tín dụng

Thạc sĩ Kinh tế

Phát triển
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Công chức/Bí thư chi bộ, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Tiền Giang
21,03,2005

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13: gồm các xã, phƣờng thuộc thành phố Mỹ Tho: Phƣờng 1, Phƣờng 4, Phƣờng 6, Phƣờng 7, Đạo Thạnh, Mỹ Phong

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14: gồm các xã, phƣờng thuộc thành phố Mỹ Tho: Phƣờng 2, Phƣờng 3, Phƣờng 8, Phƣờng 9, Phƣờng Tân Long, xã Tân Mỹ Chánh

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Gạo: Song Bình, Long Bình Điền, Hòa Tịnh, Tân Bình Thạnh, Trung Hòa, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An, Thanh Bình, Lƣơng Hòa Lạc, thị trấn Chợ Gạo

Ghi chú
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1 Trần Chí Thanh 19,01,1974 Nam Việt Nam Kinh Công giáo

Xã Quyết Trung, huyện

Yên Khánh, tỉnh Ninh

Bình

Nhà thờ Cái Mây, xã Hòa

Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh

Tiền Giang

12,12 Tiếng Anh

Linh mục Công giáo, Phó 

Chủ tịch kiêm Chánh Văn 

phòng Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Việt Nam tỉnh

Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Việt Nam tỉnh 

Tiền Giang

2 Tạ Văn Trầm 24,04,1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Trung An, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Số 8, Huyện Thoại, phường

1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh

Tiền Giang

12,12 Bác sĩ Nhi khoa
Giáo sư, Tiến

sĩ Y khoa
Cao cấp Cử nhân Anh văn

Viên chức quản lý, Bác sĩ, Bí 

thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh 

viện

Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm Tiền Giang
05,03,2003

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

3 Nguyễn Văn Vĩnh 1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã An Thạnh Thủy, huyện

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

84B, Ô 1, khu 2, thị trấn

Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Luật 

chuyên ngành Luật 

kinh tế

Thạc sĩ Luật Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ 

tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang
19,05,1991

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Hồng Hữu 25,05,1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bàn Long, huyện Châu

Thành, tỉnh Tiền Giang

Số 12, đường Phan Lương

Trực, Phường 6, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Cảnh sát 

nhân dân chuyên 

ngành Điều tra tội 

phạm

Cao cấp Tiếng Anh trình độ C

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Phó Bí 

thư, Chủ tịch UBND huyện 

Chợ Gạo

Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Gạo
30,09,1993

Đại biểu HĐND huyện 

Chợ Gạo nhiệm kỳ 

2016 - 2021

2 Nguyễn Thị Hồng Phượng 15,05,1975 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Thường Thới, huyện

Hồng Ngự, tỉnh Đồng

Tháp

Số 249, Tổ 9, ấp 2, xã Đạo

Thạnh, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Luật Kinh 

tế 
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Phó Bí 

thư Đảng đoàn, Bí thư Chi 

bộ, Chủ tịch Hội Nông dân 

tỉnh

Hội Nông dân tỉnh 

Tiền Giang
25,09,1998

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

3 Phạm Hùng Vinh 15,10,1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Bình Thạnh,

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền

Giang

Số 205, đường Nguyễn Văn

Thường, Ô 1, khu 1, thị trấn

Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Chính trị 

chuyên ngành công 

tác tư tưởng, Đại 

học Luật

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện 

Chợ Gạo

Hội đồng nhân dân 

huyện Chợ Gạo
02,10,1998

Đại biểu HĐND huyện 

Chợ Gạo từ năm 2004 

đến năm 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Nhất Nam 10,07,1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bình Phú, huyện Gò

Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Khu phố 5, thị trấn Vĩnh

Bình, huyện Gò Công Tây,

tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Văn hóa 

quần chúng

Thạc sĩ quản lý

văn hóa
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân huyện Gò 

Công Tây

 Hội đồng nhân dân 

huyện Gò Công Tây
12,05,2000

Đại biểu HĐND huyện 

Gò Công Tây nhiệm kỳ 

2016 - 2021

2 Thái Ngọc Bảo Trâm 12,03,1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Long Định, huyện Bình

Đại, tỉnh Bến Tre

Khu phố 3, phường 9, thành

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

12,12
Đại học Luật Kinh 

tế

Thạc sĩ Luật

Kinh tế
Cao cấp Đại học Ngôn ngữ Anh

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Đảng ủy Khối cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh

Đảng ủy Khối cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh 

Tiền Giang

11,01,1998

Đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện Gò Công 

Tây từ năm 1999 đến 

năm 2016

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17 : gồm các xã thuộc huyện Gò Công Tây: Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Bình Phú, Bình Nhì, Thành Công, Yên Luông, Thạnh Trị

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18: gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Tây: thị trấn Vĩnh Bình, Thạnh Nhựt, Long Vĩnh, Bình Tân, Vĩnh Hựu, Long Bình

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16:gồm các xã thuộc huyện Chợ Gạo: Bình Phan, Tân Thuận Bình, Quơn Long, Hòa Định, Xuân Đông, An Thạnh Thủy, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, Đăng Hƣng Phƣớc

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú
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Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Đinh Tấn Hoàng 30,05,1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thạnh Trị, huyện Gò

Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Ấp Thạnh Yên, Xã Thạnh

Trị, huyện Gò Công Tây,

tỉnh Tiền Giang

12,12

Cử nhân Kinh tế 

ngành Tài chính 

tiền tệ; Cử nhân 

Xây dựng Đảng, 

chính quyền nhà 

nước

Thạc sĩ Quản

trị kinh doanh
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện Gò Công Tây

Huyện ủy Gò Công 

Tây
23,05,1991

Đại biểu HĐND huyện 

Gò Công Tây nhiệm kỳ 

2016 - 2021

2 Giảng Thị Mộng Huyền 17,09,1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Bình Phú, huyện Gò

Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Số 770, Quốc lộ 50, ấp Tân

Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh,

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

 12/12 Bác sĩ Đa khoa Thạc sĩ Y khoa Cao cấp Cử nhân tiếng Anh

Giảng viên/Phó Trưởng 

phòng Đào tạo - Nghiên cứu 

khoa học, Trường Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang

Trường Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang
10,11,2017

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

3 Huỳnh Xuân Long 02,03,1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Trung, thị xã Gò

Công, tỉnh Tiền Giang

Ấp Sơn Quy B, xã Tân

Trung, thị xã Gò Công, tỉnh

Tiền Giang

12,12 Đại học Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Thẩm phán cao cấp/Tỉnh ủy 

viên, Bí thư Ban cán sự đảng, 

Chánh án Tòa án nhân dân 

tỉnh

Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang
15,11,1994

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Lê Thị Đẩu 13,06,1973 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường 1, thị xã Gò Công,

tỉnh Tiền Giang

Ấp Sơn Quy B, xã Tân

Trung, thị xã Gò Công, tỉnh

Tiền Giang

12,12 Đại học Xã hội học Cao cấp Tiếng Anh trình độ B
Cán bộ/Phó Bí thư Thường 

trực Thị ủy Gò Công
Thị ủy Gò Công 02,02,2000

Đại biểu HĐND tỉnh, 

đại biểu HĐND thị xã 

Gò Công nhiệm kỳ 

2016 - 2021

2 Nguyễn Hữu Lợi 03,05,1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Long Thuận, thị xã Gò

Công, tỉnh Tiền Giang

Ấp Gò Tre, xã Long Thuận,

thị xã Gò Công, tỉnh Tiền

Giang

12,12
Đại học Chính trị, 

Đại học Xã hội học

Thạc sĩ Chính

trị học
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân thị xã Gò Công

Thị ủy Gò Công 03,02,1995

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Đại biểu HĐND thị xã 

Gò Công nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 2016 - 

2021; đại biểu HĐND 

xã Long Chánh nhiệm 

kỳ 2011 - 2016

3 Nguyễn Thị Tuyết Vân 24,03,1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phú Thạnh, huyện Tân

Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

27/12 Lý Thường Kiệt, khu

phố 8, phường 5, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học chuyên 

ngành Xã hội học

Cao cấp 

Chính trị - 

Hành chính

Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Phó Trưởng ban 

chuyên trách, Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tiền Giang
11,11,1996

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2011 - 2016; 

2016 - 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Ngọc Trầm 07,04,1965 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Bình Thạnh,

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền

Giang

194/3A, đường Đinh Bộ

Lĩnh, phường 2, thành phố

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Đại học Thủy sản; 

Đại học Chính trị
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Ủy viên ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy Tiền Giang
13,08,1994

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19: gồm các xã, phƣờng thuộc thị xã Gò Công: Phƣờng 1, Phƣờng 2, Phƣờng 3, Phƣờng 4, Phƣờng 5, Long Hòa, Long Thuận, Long Chánh, Long Hƣng, Bình Xuân, Bình Đông, Tân Trung

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 20:gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông: thị trấn Vàm Láng, Tân Phƣớc, Tân Đông, Tân Tây, Gia Thuận, Kiểng Phƣớc

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú
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2 Trần Công Việt 29,11,1977 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Phước, huyện Gò

Công Đông, tỉnh Tiền

Giang

Ấp Xóm Dinh, xã Long

Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh

Tiền Giang

12,12 Cử nhân hành chính Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Phó Bí thư Thường 

trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân huyện Gò 

Công Đông

Huyện ủy Gò Công 

Đông
01,02,2005

Đại biểu HĐND huyện 

Gò Công Đông nhiệm 

kỳ 2016 - 2021

3 Bùi Văn Vũ 26,03,1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Long Khánh, thị xã Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Xã Long Khánh, thị xã Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang
12,12 Đại học Quân sự Cao cấp Tiếng Anh trình độ A

Bộ đội/Ủy viên Ban Thường 

vụ, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Tiền Giang

Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Tiền 

Giang

28,10,1996

Đại biểu HĐND huyện 

Gò Công Đông nhiệm 

kỳ 2011 - 2016

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thành Diệu 20,10,1968 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Long Định, huyện

Châu Thành, tỉnh Tiền

Giang

Số 188, đường Ấp Bắc,

phường 5, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang

12,12
Cử nhân Chính trị, 

Cử nhân Ngữ văn

Thạc sĩ Quản

trị kinh doanh

và Quản lý

công nghệ

(MBA)

Cao cấp

Tiếng Anh trình độ B2, 

Chứng nhận khung 

năng lực tiếng Anh sau 

đại học của Viện Công 

nghệ Châu Á (AIT)-

Thái Lan, Chứng nhận 

Tiếng Anh Oxford-Anh 

quốc

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy Gò Công Đông

Huyện ủy Gò Công 

Đông
24,04,1992

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

2 Phan Hùng Mãnh 13,06,1958 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Đông Hòa, huyện Châu

Thành, tỉnh Tiền Giang

Số 1A, Tổ 23, đường Phùng

Há, ấp Bình Tạo, xã Trung

An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh

Tiền Giang

12,12
Cử nhân Khoa học 

quân sự
Cao cấp

Cán bộ hội/Ủy viên Đảng 

đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh tỉnh

Hội Cựu chiến binh 

tỉnh Tiền Giang
21,03,1978

3 Nguyễn Chí Trung 20,10,1965 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Tân Điền, huyện Gò

Công Đông, tỉnh Tiền

Giang

Ấp Bến Chợ, xã Bình Ân,

huyện Gò Công Đông, tỉnh

Tiền Giang

12,12

Đại học Kinh tế 

nông nghiệp, Đại 

học Chính trị

Thạc sĩ Quản

lý hành chính

công

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Cán bộ/Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Tiền Giang

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Tiền Giang

23,03,1992

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Đại biểu HĐND huyện 

Gò Công Đông từ năm 

1999 đến năm 2021

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Đỗ Tấn Hùng 01,05,1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thành Công, huyện Gò

Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Số 229A, đường Nguyễn

Thìn, khu phố 4, thị trấn

Vĩnh Bình, huyện Gò Công

Tây, tỉnh Tiền Giang

12,12

Đại học Quản trị 

kinh doanh, Đại 

học Chính trị 

chuyên ngành Xây 

dựng Đảng - chính 

quyền Nhà nước

Cao cấp Tiếng Anh trình độ B

Công chức/Ủy viên Ban 

Thường vụ, Trưởng Ban Dân 

vận Tỉnh ủy

Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tiền Giang
17,10,1990

Đại biểu HĐND tỉnh 

nhiệm kỳ 2016 - 2021

2 Bạch Hồng Ngọc 15,07,1994 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Phú Đông, huyện Tân

Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Ấp Bà Tiên 2, xã Phú Đông,

huyện Tân Phú Đông, tỉnh

Tiền Giang

12,12
Đại học Quản trị 

kinh doanh
Trung cấp Tiếng Anh trình độ B

Công chức/Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện đoàn

Huyện đoàn huyện 

Tân Phú Đông
06,11,2017

3 Bùi Thái Sơn 12,07,1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Long Khánh, thị xã Cai

Lậy, tỉnh Tiền Giang

Tổ 7, ấp Long Mỹ, xã Phước

Thạnh, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang

12,12
Cử nhân Kinh tế, 

Cử nhân Luật

Thạc sĩ Chính

trị học
Cao cấp Tiếng Anh trình độ B1

Cán bộ/Tỉnh ủy viên, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Tân Phú Đông

Huyện ủy Tân Phú 

Đông
06,08,1991

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 22: gồm các xã thuộc huyện Tân Phú Đông: Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh, Phú Tân, Phú Đông

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 21:gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông: thị trấn Tân Hòa, Bình Nghị, Bình Ân, Phƣớc Trung, Tân Thành, Tân Điền, Tăng Hòa

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Quốc tịch

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ 
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